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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ
Họ và tên Giảng viên:
……………………….

Môn học:  Toán 4
 
    Lớp dạy:  
Học kỳ:   II




Năm học: 2019  –  2020
(  Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:

Số tiết thực hành:  00  tiết
Số tiết lý thuyết:    60 tiết 
	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng……

Đến ngày tháng….
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	1
	11/05 - 16/05/2020
	1ĐS
1ĐS

1ĐS

1ĐS
	
	CHƯƠNG I: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bài 1: PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC  
1. Phương pháp quy nạp toán học

2. Ví dụ áp dụng

Bài tập (PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC  )

Bài 2: DÃY SỐ                                     

  1.  Định nghĩa

1.1. Định nghĩa dãy số

1.2. Định nghĩa dãy số hữu hạn

  2. Cách cho một dãy số

2.1. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát

2.2. Dãy số cho bằng phương pháp mô tả

2.3. Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi

   3. Biểu diễn hình học của dãy số

   4. Dãy số tăng, dãy số giảm và dãy số bị chặn

4.1. Dãy số tăng, dãy số giảm

4.2. Dãy số bị chặn

Bài tập (DÃY SỐ  )

	2   
	18/05 - 23/05/2020
	2ĐS
1ĐS
1ĐS
	
	Bài 3: CẤP SỐ CỘNG

1.  Đinh nghĩa

2.  Số hạng tổng quát

3. Tính chất các số hạng của cấp số cộng

4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng

Bài tập (CẤP SỐ CỘNG)
Bài 4: CẤP SỐ NHÂN 

1. Định nghĩa

2. Số hạng tổng quát
3. Tính chất các số hạng của cấp số nhân

	3
	25/05 - 30/05/2020
	1ĐS
1ĐS

1ĐS

1ĐS
	
	4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân

Bài tập (CẤP SỐ NHÂN)

ÔN TẬP CHƯƠNG I                                              
KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ                                                           

	4
	01/06 - 06/06/2020
	2ĐS


	
	CHƯƠNG II: GIỚI HẠN 

Bài 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ
   1. Giới hạn hữu hạn của dãy số

1.1. Định nghĩa

1.2. Một vài giới hạn đặc biệt

2. Định lí về giới hạn hữu hạn

3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

4. Giới hạn vô cực

4.1. Định nghĩa

4.2. Một vài giới hạn đặc biệt

4.3.Định lí

	
	
	
	
	

	
	
	2HH


	
	CHƯƠNG: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN                                         
Bài 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

1. Định nghĩa và các phép toán về vectơ trong không gian

1.1. Định nghĩa

1.2. Phép cộng và phép trừ vectơ trong không gian

1.3. Phép nhân vectơ với một số


2. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ

2.1. Khái niệm về sự đồng phẳng của ba vectơ trong không gian

2.2. Định nghĩa

2.3. Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng 

	5
	08/06 - 13/06/2020
	1ĐS

1ĐS


	
	Bài tập (GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ)

Bài 2: GiỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
 


1. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm

1.1. Định nghĩa

1.2. Định lí về giới hạn hữu hạn

1.3. Giới hạn một bên



	
	
	1HH

1HH
	
	Bài tập (VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN)
Bài 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC        


1. Tích vô hướng của hai vec tơ trong không gian

2.1. Góc giữa hai vectơ trong không gian

1.2. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian


2. Vec tơ chỉ phương của đường thẳng

2.1. Định nghĩa

2.2. Nhận xét




	6
	15/06 - 20/06/2020
	2ĐS


	
	2. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực

3. Giới hạn vô cực của hàm số

3.1. Giới hạn vô cực

3.2. Một vài giới hạn đặc biệt

3.3. Một vài quy tắc về giới hạn vô cực

	
	
	1HH

1HH


	
	3. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

3.1. Định nghĩa

3.2. Nhận xét

  4. Hai đường thẳng vuông góc

4.1. Định nghĩa

4.2. Nhận xét

Bài tập (HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC )

	7
	22/06 - 27/06/2020
	2ĐS


	
	Bài tập (GiỚI HẠN CỦA HÀM SỐ) 

	
	
	1HH
	
	Bài tập (HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC ) tiếp theo
Bài 3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG                                                         
1. Định nghĩa

2. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

2.1. Định lí

2.2. Hệ quả




	8
	29/06 - 04/07/2020
	1ĐS

1ĐS


	
	Bài 3: HÀM SỐ LIÊN TỤC
1. Hàm số liên tục tại một điểm

2. Hàm số liên tục trên một khoảng

3.  Một số định lí cơ bản


	
	
	2HH


	
	3. Tính chất

3.1. Tính chất 1

3.2. Tính chất 2


4. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng

4.1. Tính chất 1

4.2. Tính chất 2

4.3. Tính chất 3

  5. Phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc

5.1. Phép chiếu vuông góc

5.2. Định lí ba đường vuông góc

5.3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

	9
	06/07 - 11/07/2020
	1ĐS

1ĐS
	
	Bài tập (HÀM SỐ LIÊN TỤC)

ÔN TẬP CHƯƠNG II

	
	
	2HH
	
	Bài tập (ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG)

	10
	13/07 - 18/07/2020
	1ĐS

1ĐS
	
	KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ

CHƯƠNG III: ĐẠO HÀM 
Bài 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM


1. Đạo hàm tại một điểm

1.1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm

1.2. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa

1.3. Ý nghĩa hình học của đạo hàm

1.4. Phương trình tiếp tuyến


2. Đạo hàm trên một khoảng 

	
	
	1HH

1HH
	
	Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 

1. Góc giữa hai mặt phẳng

1.1. Định nghĩa

1.2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau

1.3. Diện tích hình chiếu của một đa giác


2. Hai mặt phẳng vuông góc

2.1. Định nghĩa

2.2. Các định lí

	11
	20/07 - 25/07/2020
	1ĐS

1ĐS
	
	Bài tập (ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM)

Bài 2: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM                       
1. Đạo hàm của một số hàm số thường gặp

2. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương

2.1. Định lí

2.2. Hệ quả


	
	
	1HH

1HH
	
	3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

3.1. Định nghĩa

3.2. Nhận xét

4. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

4.1. Hình chóp đều

4.2. Hình chóp cụt đều

Bài tập (HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC)

	12
	27/07 - 01/08/2020
	1ĐS

1ĐS
	
	3. Đạo hàm của hàm hợp

3.1. Hàm hợp

   3.2. Đạo hàm của hàm hợp
Bài tập (QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM)

	
	
	2HH
	
	Bài tập (HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC) tiếp theo
Bài 5: KHOẢNG CÁCH


1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng

1.1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

1.2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

2.1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

2.2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song



	13
	03/08 - 08/08/2020
	1ĐS

1ĐS
	
	Bài tập (QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM) tiếp theo

Bài 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 
1. Giới hạn của [image: image1.wmf]x

x

sin


2. Đạo hàm của hàm số y=sinx

3. Đạo hàm của hàm số y=cosx

4. Đạo hàm của hàm số y=tanx

5. Đạo hàm của hàm y=cotx

	
	
	1HH

1HH
	
	3. Đường vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

3.1. Định nghĩa

3.2. Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

3.3. Nhận xét
Bài tập (KHOẢNG CÁCH) 

	14
	10/08 - 15/08/2020
	1ĐS

1ĐS
	
	Bài tập (ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC) 

	
	
	1HH

1HH
	
	ÔN TẬP CHƯƠNG
KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC

	15
	17/08 - 22/08/2020
	1ĐS

2ĐS
	
	Bài 4: VI PHÂN                                                      
1. Định nghĩa

2. Ứng dụng vi phân vào phép tính gần đúng

ÔN TẬP THI HỌC KỲ                            

	
	
	1HH
	
	ÔN TẬP THI HỌC KỲ

	Tổng số tiết (ca)
	60
	
	




Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu







Ngày 22  tháng 8 năm  2019

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

